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H x W: 102 x 194mm 
(4” x 7-5/8”)

H x W: 70 x 233mm 
(2-3/4” x 9-1/8”)

S x S: 137 x 137mm, 
T: 10mm 
(5-3/8” x 5-3/8”, 3/8”)

S x S: 100 x 100mm, 
T: 10mm
(4” x 4”, 3/8”)

Khả năng cắt

Góc cắt

Mặt cắt của 
vật liệu

D: Đường kính
W: Chiều rộng
H: Chiều cao
S: Bên
T: độ dày
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ø127mm (5”)

H x W: 119 x 119mm  
(4-11/16” x 4-11/16”)

H x W: 106 x 106 
(4-3/16” x 4-3/16”) 

H x W: 115 x 103mm  
(4-1/2” x 4-1/16”) 

Máy cắt sắt dùng điện 
hiệu suất cao 2,200W

Thanh kẹp vật liệu
(Thao tác nhanh)

Tấm dẫn hướng có thể điều chỉnh với 3 cài đặt
cung cấp ba cài đặt góc lên đến 450 trái 
và phải với các điểm dừng ở 150 và 300.

355 mm (14")M2402B / M2403B
Máy Cắt Sắt

Phụ kiện kèm theo:

Máy Cắt Sắt 355 mm (14")M2402B / M2403B
Công suất
Đường kính đá cắt
Đường kính lỗ
Độ dày đá cắt
Tốc độ không tải (RPM)
Độ rung

Độ ồn áp suất

Độ ồn động cơ

Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Dây dẫn điện

203

Cách điện kép

1 Đá cắt (D-62088-5), Cờ lê lục giác (783023-0)

M2403B
Tay cầm dọc

2,200W
355 mm (14")
25.4 mm (1")
3 mm (1/8")
3,800
M2402B: 4.5 m/s² 
M2403B: 3.5 m/s²
M2402B: 98 dB(A)
M2403B: 99 dB(A)
M2402B: 108 dB(A)
M2403B: 109 dB(A)
M2402B: 490x280x610mm
M2403B: 500x280x620mm
M2402B: 14.5 kg  (32.0 lbs)
M2403B: 14.3 kg  (31.5lbs)
2.0 m (6.6 ft)

M2402B
Tay cầm ngang


